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MÔN THI : LAW 362 (A) Học kỳ : 1

Thời gian : 13h30 - 12/10/2026   -   Phòng thi 501 - Hòa Khánh Nam - Tòa Nhà G

SỐ CHỮ

1 28219406428 Nguyễn Văn Gia Bảo LAW 362 A K28KKT

2 28204948095 Nguyễn Thị Ngọc Bích LAW 362 A K29KDN

3 30204956133 Nguyễn Ngọc Châu LAW 362 A K30KDN

4 30214927139 Trần Ngô Cẩm Châu LAW 362 A K30KDN

5 30215053090 Phạm Việt Cường LAW 362 A K30KDN

6 29214856473 Nguyễn Văn Đại LAW 362 A K29QTC

7 30204956137 Huỳnh Thị Thanh Diễm LAW 362 A K30KDN

8 29204959607 Nguyễn Thị Đăng Đoan LAW 362 A K30KDN

9 30204956141 Đặng Vũ Thục Đoan LAW 362 A K30KDN

10 30207237638 Nguyễn Thuỳ Khánh Đoan LAW 362 A K30KDN

11 29211458180 Nguyễn Hoàng Minh Đức LAW 362 A K29QDT

12 30214630790 Phạm Văn Đức LAW 362 A K30KKT

13 29214253905 Nguyễn Chí Dũng LAW 362 A K29QDT

14 30214864321 Nguyễn Chí Dũng LAW 362 A K30QNH

15 30204963595 Nguyễn Thị Dương LAW 362 A K30KDN

16 29215049645 Trần Hoàng Duy LAW 362 A K29KKT

17 29204230865 Thái Thị Thanh Duyên LAW 362 A K29QDT

18 29204758761 Nguyễn Cao Kỳ Duyên LAW 362 A K30KKT

19 30204926215 Đỗ Thị Hồng Duyên LAW 362 A K30KDN

20 30205056219 Nguyễn Viết Châu Giang LAW 362 A K30KKT

21 30208047121 Trần Thị Hương Giang LAW 362 A K30KKT

22 30204564550 Ngô Thị Thuý Hà LAW 362 A K30KDN

23 30204934171 Bùi Hoàng Hà LAW 362 A K30KDN

24 30204956143 Đoàn Phương Hà LAW 362 A K30KDN
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2/5

MÔN THI : LAW 362 (A) Học kỳ : 1

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2026-2027

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Thuế Nhà Nước * SỐ TÍN CHỈ : 2

Thời gian : 13h30 - 12/10/2026   -   Phòng thi 502 - Hòa Khánh Nam - Tòa Nhà G

SỐ CHỮ

1 30205032516 Phan Thị Thu Hà LAW 362 A K30KKT

2 30214927554 Hoàng Trung Hải LAW 362 A K30KKT

3 30204856044 Nguyễn Thị Bảo Hân LAW 362 A K30QTC

4 30205056221 Trần Mai Hân LAW 362 A K30KKT

5 30209429612 Ngô Hiểu Gia Hân LAW 362 A K30QNH

6 30204963902 Nguyễn Thị Thanh Hằng LAW 362 A K30KKT

7 30204845076 Nguyễn Thị Thanh Hiền LAW 362 A K30QNH

8 30205052957 Ngô Thị Thanh Hoa LAW 362 A K30KKT

9 30205060661 Nguyễn Thanh Hòa LAW 362 A K30KDN

10 30214943173 Bùi Quang Hoàng LAW 362 A K30KDN

11 30205056226 Nguyễn Hồ Quỳnh Hương LAW 362 A K30KKT

12 29204855551 Nguyễn Thị Khánh Huyền LAW 362 A K29QNH

13 29205026843 Nguyễn Thị Thanh Huyền LAW 362 A K29KKT

14 29209525931 Nguyễn Tấn Như Huyền LAW 362 A K29KKT

15 30205056223 Lê Thị Thanh Huyền LAW 362 A K30KKT

16 30215023318 Truơng Quốc Kiệt LAW 362 A K30KKT

17 28204904804 Trần Ngọc Lam LAW 362 A K29KDN

18 30205022489 Phạm Thị Lắm LAW 362 A K30KDN

19 29204927440 Nguyễn Thị Mỹ Linh LAW 362 A K29KDN

20 29204965095 Nguyễn Phương Linh LAW 362 A K29KDN
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MÔN THI : LAW 362 (A) Học kỳ : 1

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2026-2027

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Thuế Nhà Nước * SỐ TÍN CHỈ : 2

Thời gian : 13h30 - 12/10/2026   -   Phòng thi 503 - Hòa Khánh Nam - Tòa Nhà G

SỐ CHỮ

1 30204960611 Ngô Thùy Linh LAW 362 A K30KDN

2 30204964611 Phan Thị Linh LAW 362 A K30KDN

3 30204755891 Võ Thị Mai Ly LAW 362 A K30KDN

4 28204803962 Trịnh Thị Ngọc My LAW 362 A K28KDN

5 29204249504 Trương Khánh My LAW 362 A K29QDT

6 28204949857 Trần Thị Kiều Nga LAW 362 A K28KDN

7 29219546414 Trần Đại Nghĩa LAW 362 A K29KKT

8 29204859847 Nguyễn Thị Như Ngọc LAW 362 A K29QNH

9 30204653373 Lê Như Ngọc LAW 362 A K30KKT

10 30204943969 Lê Thị Hồng Ngọc LAW 362 A K30KDN

11 30204956170 Đinh Thị Minh Ngọc LAW 362 A K30KDN

12 30205060671 Phạm Nữ Minh Ngọc LAW 362 A K30KKT

13 30205060672 Trương Thanh Ngọc LAW 362 A K30KKT

14 30206564551 Hoàng Thị Phương Ngọc LAW 362 A K30KDN

15 30204956172 Huỳnh Thảo Nguyên LAW 362 A K30KDN

16 30204956174 Lê Thị Thanh Nhã LAW 362 A K30KDN

17 30205060673 Nguyễn Thị Thanh Nhàn LAW 362 A K30KKT NỢ HP

18 30204856076 Nguyễn Thị Minh Nhật LAW 362 A K30QNH

19 30214655743 Võ Minh Nhật LAW 362 A K30QNH

20 29204341926 Ngô Yến Nhi LAW 362 A K29QTC
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MÔN THI : LAW 362 (A) Học kỳ : 1

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2026-2027

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Thuế Nhà Nước * SỐ TÍN CHỈ : 2

Thời gian : 13h30 - 12/10/2026   -   Phòng thi 504 - Hòa Khánh Nam - Tòa Nhà G

SỐ CHỮ

1 30204627865 Huỳnh Thiện Nhi LAW 362 A K30KDN

2 30204954162 Phạm Thị Hoàng Nhi LAW 362 A K30KDN

3 30204963277 Võ Thị Hồng Nhi LAW 362 A K30KDN

4 30206355038 Trịnh Thị Uyển Nhi LAW 362 A K30KDN

5 30204956180 Lương Quỳnh Như LAW 362 A K30KDN

6 30204956178 Khưu Thanh Thanh Nhung LAW 362 A K30KDN

7 30214843371 Lê Xuân Nhựt LAW 362 A K30QTC

8 30208058281 Đỗ Nguyễn Thái Phú LAW 362 A K30KKT

9 30204524065 Đỗ Thị Ngọc Phượng LAW 362 A K30KKT

10 29204939102 Nguyễn Thị Mỹ Quyên LAW 362 A K29KDN

11 30204827640 Lương Ánh Hồng Sâm LAW 362 A K30QTC

12 30214820852 Phan Trường Sơn LAW 362 A K30QTC

13 30201156778 Lê Thị Thu Sương LAW 362 A K30KKT

14 30204932678 Lê Thị Hoài Sương LAW 362 A K30KDN

15 30208158114 Phan Lê Cẩm Thạch LAW 362 A K30KDN

16 30204952826 Nguyễn Thị Thanh Thảo LAW 362 A K30KDN

17 30206553283 Hồ Thị Thu Thảo LAW 362 A K30KKT

18 30215029171 Nguyễn Thị Thu Thảo LAW 362 A K30KKT

19 28215052330 Bùi Thịnh LAW 362 A K29KKT

20 30205043404 Đặng Thị Anh Thơ LAW 362 A K30KKT
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MÔN THI : LAW 362 (A) Học kỳ : 1

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2026-2027

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Thuế Nhà Nước * SỐ TÍN CHỈ : 2

Thời gian : 13h30 - 12/10/2026   -   Phòng thi 508 - Hòa Khánh Nam - Tòa Nhà G

SỐ CHỮ

1 30204956196 Phan Thị Thơm LAW 362 A K30KDN

2 30205054133 Nguyễn Thị Thương LAW 362 A K30KKT

3 30206524989 Nguyễn Thị Trương Thuỳ LAW 362 A K30KKT

4 30204860548 Lê Thị Bích Thuỷ LAW 362 A K30KKT

5 27202630313 Nguyễn Thị Mỹ Tiên LAW 362 A K27KDN

6 30214947394 Nguyễn Văn Thanh Tiến LAW 362 A K30KDN

7 29204964571 Nguyễn Ngọc Bảo Trâm LAW 362 A K29KKT

8 30205060686 Nguyễn Thị Thùy Trâm LAW 362 A K30KKT

9 30205056234 Phạm Thị Huyền Trang LAW 362 A K30KKT

10 30204355555 Trương Thị Tố Trinh LAW 362 A K30KKT

11 30204856114 Phan Thị Diễm Trinh LAW 362 A K30KDN

12 30215053800 Phạm Văn Trường LAW 362 A K30KKT

13 30204926214 Trần Dương Cát Tường LAW 362 A K30KDN

14 30204942533 Trần Thị Thảo Uyên LAW 362 A K30KKT

15 30205060693 Lê Hà Uyên LAW 362 A K30KKT

16 30204956209 Cao Yến Đan Uyn LAW 362 A K30KDN

17 30204953447 Đoàn Thị Thu Vân LAW 362 A K30KDN

18 29209425030 Vũ Trà Vy LAW 362 A K29QTC

19 30204355574 Nguyễn Ngọc Tường Vy LAW 362 A K30KKT

20 30204956211 Võ Thị Tường Vy LAW 362 A K30KDN

21 30206254447 Đặng Thị Khánh Vy LAW 362 A K30KKT

22 30204830700 Trương Thị Hoàng Yên LAW 362 A K30QNH

23 30204641435 Nguyễn Thị Yến LAW 362 A K30KKT

24 0 0 0 0 0 0
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